
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

Trường Công Lập St. Louis  

5
th

 Grade 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

Ngôn ngữ học 
Tiến bộ/            

Cố gắng 

Tiến bộ/            

Cố gắng 

Tiến bộ/            

Cố gắng 

Tiến bộ/            

Cố gắng 

Nói và phát biểu trong lớp thích hợp với yêu cầu  
 

 

 

 

      

Viết và sử dụng từ ngữ chính xác     
Biết viết văn, làm luận      
Viết có mục đích và viết mạnh lạc cho người đọc      
Biết viết truyện giả tưởng với nghiên cứu       
Viết đúng ngữ pháp, văn phạm, cách đặt câu     

Tập đọc     

Đọc rành mạch, chính xác với cảm xúc [trên/dưới trình độ học]  
 

 

 

 

      

Biết sử dụng từ ngữ theo đúng trình độ lớp yêu cầu     
Đọc và hiểu câu truyện một cách thấu đáo      
Đọc và hiểu thấu đáo truyện giả tuởng      
Có khả năng tự đọc một mình       

Môn Toán     

Có khả năng áp dụng/giải quyết bài toán đố, toán đại số  
 

 

 

 

      

Biết làm toán +, -,  x và chia      
Tự lập các biểu đồ và hình vẽ đồ hoạ     
Biết đo lường, xem thời gian và đếm tiền      
Biết phân biệt xác định hình dáng sự vật     

Khoa học      

Lập những câu hỏi sáng tạo khoa học    
 

 

 

 

      

Thu thập những tài liệu để tìm câu trả lời      
Sử dụng sách học, tài liệu để thu thập các dữ liệu      
Có khả năng quan sát, trình bầy sử dụng từ ngữ, tranh ảnh, tài 

liệu, và những biều đồ 
    

Hiểu và áp dụng những lý thuyết khoa học      

Xã hội học     

Hiểu và có thể giảng nghĩa các văn bản U.S. 
 

 

 

 

      

Giải thích sự thành lập cấp chính quyền U.S.     
Sử dụng vật dụng địa lý để thu thập tài liệu và trả lời các câu hỏi      
So sánh/Đối chiếu lý thuyết  nguồn gốc kinh tế     
 

Hội họa  

Nghệ thuật   
Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

Vẽ, hội họa    

 

Tiến bộ/     

Cố gắng 

Tiến bộ/     

Cố gắng 

Tiến bộ/     

Cố gắng 

Tiến bộ/     

Cố gắng 

Có trí sáng tạo và biết sử dụng vật cụ để vẽ 
 

 

 

 

      

Hiểu biết các từ ngữ sử dụng  trong hội hoạ      
Cố gắng và có biểu hiện tích cực trong việc học 

hội hoạ 
    

Rất ngoan và vâng lời     

Âm nhạc     

Có  thể  tự  hát 2 đoạn nhạc  
 

 

 

 

      

Hát, lập lại các nhịp điệu theo trình tự      
Hiểu nốt nhạc và  từ  ngữ  của nốt nhạc     
Tham gia luyện tập       
Ngoan và vâng lời     

Thể thao & Sức khoẻ Y tế     

Tham gia tích cực  sinh hoạt thể dục 
 

 

 

 

      

Tham gia các môn thể thao      
Chứng tỏ là có sự tiến bộ        
Có  năng  khiếu thể  thao     
Biết căn bản y tế , sức  khoẻ      
     

 

                     CHÌA KHOÁ  5th Grade Inside Report Card -   Vietnamese 

 

 

Tiến bộ  Cố gắng   

A = 90% +   

B = 80%-89% 

C = 70%-79% 

D = 60%-69% 

F = Dưới 60% 

E = Giỏi, tiến bộ  

S = Đạt yêu cầu  

P = Đang phấn đấu 

C = Cần sửa đổi 

  

 Lưu ý  

+ =  Có tiến bộ        - =  Cần cố gắng 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHI CHÚ:  Nếu một trong những ô này mác, học sinh nhận giúp đỡ từ chương trình này: 

 

  Học sinh tài năng, giỏi        Học sinh chậm phát triển         Anh ngữ là ngôn ngữ thứ hai    

  


